
Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1 Sử HĐ Anh Toán Toán Văn Hóa Toán Lí Lí Văn Hóa Văn Địa Sinh Lí Tin Lí Anh Sử Tin Địa Văn Anh

2 SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC

3 Hóa Sử Tin Anh Anh Sử HĐ Văn Văn Hóa Lí HNg Địa Anh Tin CD Hóa Hóa Toán Văn Văn Toán Tin Văn

4 Toán VaDP Tin Lí Lí Tin Anh CD Địa Anh Tin Toán Lí Anh HNg Sinh Sinh Toán Hóa Toán Anh Toán Địa Sử

5 Toán VaDP Lí Địa CD Tin Địa Hóa HNg CD Anh Toán Tin Lí Anh Hóa Văn Tin Sử Toán Hóa Văn Toán Toán

6

7 X X X X X X X X

8 X X X X X X X X

9 X X X X X X X X

10

1 Anh Hóa ThD ThD Toán Anh VaDP CD Hóa Sinh Sinh Tin Văn Tin Toán Văn Toán Sử Tin Anh Địa Lí Lí Văn

2 Văn Anh Sinh HĐ Toán ThD VaDP Địa Sinh Văn Anh Văn Hóa Văn Toán Tin Toán Hóa Anh Văn Tin Anh Sử Lí

3 Toán ThD HĐ Văn Sử CD Hóa Tin Anh Địa Địa Văn Tin Lí Văn Lí Anh Toán Lí Tin Lí Toán Văn Toán

4 HĐ Văn Hóa Sử Địa Địa ThD Tin Tin Toán Văn Địa Anh Hóa CD Anh Văn Văn Văn Lí Toán Sử Toán Anh

5 Hóa Lí Sử Anh HĐ Toán Địa ThD Văn Toán Hóa Lí Anh CD Lí Anh Địa Văn Toán Địa Toán Văn Toán Tin

6

7 X X X X X X X X

8 X X X X X X X X

9 X X X X X X X X

10 X X X X X X X X

1 Anh ThD VaDP Tin Địa Anh CD VaDP Tin Anh QA CD HNg Văn Lí Anh Sử Tin Địa Văn Văn Sử Toán Văn

2 Sinh Toán VaDP Tin CD Lí Anh VaDP Anh HNg Tin QA CD Văn Anh Địa Tin Sinh Sử Hóa Sử Toán Anh Địa

3 ThD Toán ThD CD VaDP HĐ Tin Toán Anh Văn HNg Anh Lí Toán QA Văn Văn Anh Sinh Tin Hóa Hóa Anh Tin

4 Tin Sinh Toán VaDP VaDP VaDP Tin Địa CD Lí Văn Văn Anh Toán Văn HNg Hóa Toán Toán Anh Toán Tin Hóa Anh

5 Tin Anh Toán VaDP ThD VaDP Toán Anh QA Tin CD Lí Văn HNg Địa Tin Anh Toán Toán Sinh Toán Anh Văn Hóa

6

7 X X X X X X X X

8 X X X X X X X X

9

10

1 VaDP Tin Hóa Toán Văn Toán CD Toán Toán Anh Anh Tin QA Sinh Tin Toán Lí Anh Văn Toán Sử Hóa Anh Toán

2 VaDP Tin Anh Toán ThD Toán ThD Anh Toán QA Lí Sinh Toán Tin Hóa Toán Sử Văn Văn Toán Anh Tin Hóa Toán

3 Lí Toán Anh CD Tin ThD Văn Hóa Lí Tin Toán Anh Toán QA Anh Văn Toán Địa Hóa Sử Anh Văn Sử Hóa

4 ThD Anh Toán Địa Tin CD Toán ThD Văn Văn Toán Anh Sinh Anh Văn QA Toán Sử Tin Hóa Văn Anh Tin Sử

5 Anh Hóa Văn ThD Anh Địa Toán HĐ X X X X X X X X
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Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
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HIỆU TRƯỞNG
Lưu ý: 
1) Từ viết tắt môn học: 
QA: Giáo dục Quốc phòng An ninh; HĐ: Hoạt động trải nghiệ hướng nghiệp; ThD: Thể dục; 
CD: Giáo dục công dân/ Giáo dục kinh tế pháp luật; SHL: Sinh hoạt lớp; 
CN : Công nghệ; HNg: Hướng nghiệp; X: Kiểm tra giữa/cuối HK
CĐ: Chuyên đề (To: Toán, Li: Lí, Ho: Hóa, Si: Sinh, Va: Văn; Su: Sử, Di: Địa)
VaDP, SuDP, DiDP, CdDP: Giáo dục địa phương theo bộ môn: Văn, Sử, Địa, GDKTPL
2) Một số môn giảm tiết để KTr giữa kì, một số môn giảm tiết do GV đi tham gia Hội thao, một số môn tăng 
cường tiết.



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C5-Toán 10C5-Toán 12A7-Toán 6

2 12A6-SHC 10C5-Toán 12A6-Toán 7

3 12A6-Toán 12A6-Toán 8

4 12A6-Toán 12A7-Toán 9

5 12A7-Toán 12A7-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1-Toán 10C6-Toán 6

2 12A2-SHC 12A1-Toán 10C6-Toán 7

3 12A2-Toán 12A1-Toán 8

4 12A2-Toán 12A2-Toán 12A1-Toán 9

5 10C6-Toán 12A2-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4-Toán 6

2 12A4-Toán 7

3 11B3-Toán 8

4 12A4-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán 11B3-Toán 9

5 12A4-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C4-Toán 10C4-Toán 6

2 11B6-SHC 10C4-Toán 7

3 11B6-Toán 8

4 11B6-Toán 10C7-Toán 9

5 10C7-Toán 10C7-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8-Toán 6

2 10C2-Toán 12A8-Toán 7

3 12A3-Toán 12A8-Toán 10C2-Toán 10C2-Toán 8

4 12A3-Toán 9

5 12A8-Toán 12A3-Toán 12A3-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C8-Toán 10C8-Toán 6

2 10C8-SHC 11B5-Toán 7

3 10C8-Toán 11B5-Toán 8

4 10C3-Toán 10C3-Toán 9

5 10C3-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B7-Toán 11B8-Toán 6

2 11B7-SHC 11B7-Toán 11B8-Toán 7

3 10C1-Toán 8

4 10C1-Toán 9

5 10C1-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B1-Toán 6

2 11B4-SHC 11B1-Toán 7

3 8

4 11B4-Toán 11B2-Toán 9

5 11B4-Toán 11B2-Toán 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B8-Lí 11B7-Lí 6

2 10C4-SHC 10C6-Lí 7

3 11B8-Lí 8

4 10C4-Lí 9

5 11B7-Lí 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B1-Lí 6

2 11B3-Lí 7

3 11B3-Lí 11B1-Lí 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B2-Lí 6

2 11B2-SHC 7

3 11B6-Lí 11B5-Lí 8

4 11B5-Lí 11B2-Lí 9

5 11B6-Lí 11B4-Lí 11B4-Lí 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1-Lí 6

2 7

3 12A3-Lí 10C1-Lí 8

4 9

5 10C2-Lí 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2-Lí 12A6-Lí 6

2 12A4-SHC 12A8-Lí 7

3 8

4 12A4-Lí 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7-Lí 6

2 10C5-SHC 7

3 12A5-Lí 8
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S

C

C

S

CS

04

 Nguyễn Công Duẩn

Giáo Viên

Giáo Viên

08

Trần Xuân Nguyễn

Giáo Viên

Giáo Viên

01 

Đinh Thị Nhị

Giáo Viên

02

Đinh Văn Thành

Giáo Viên

03

Lê Văn Thịnh

Giáo Viên

Giáo Viên

05

 Nguyễn Ngọc Tuấn

Giáo Viên

06

Nguyễn Thị Tú Nhi

Giáo Viên

07 

Tô Minh Chí

10

Huỳnh Xuân Quân

Giáo Viên

12

Lê Văn Thân

Giáo Viên

13

Ngô Trọng Tuân

Giáo Viên

14

Nguyễn Đức Kiên

11

Lê Thị Lan

Giáo Viên

09

Đoàn Thị Tươi
S C

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022- 2023 

Áp dụng từ ngày 14/11/2022 - 19/11/2022
SỐ 11



4 10C5-Lí 9

5 10C3-Lí 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C7-Hóa 10C3-Hóa 6

2 10C3-SHC 7

3 10C1-Hóa 10C7-Hóa 10C8-Hóa 8

4 10C3-Hóa 9

5 10C8-Hóa 10C1-Hóa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C2-Hóa 6

2 12A2-Hóa 12A7-Hóa 7

3 12A2-Hóa 12A5-Hóa 12A8-Hóa 8

4 12A7-Hóa 9

5 12A5-Hóa 12A8-Hóa 10C2-Hóa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B4-Hóa 11B1-Hóa 6

2 11B5-Hóa 7

3 11B2-Hóa 8

4 11B6-Hóa 9

5 11B3-Hóa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6-Hóa 6

2 12A4-Hóa 11B7-Hóa 7

3 12A1-Hóa 12A6-Hóa 12A3-Hóa 8

4 12A3-Hóa 12A1-Hóa 12A4-Hóa 9

5 11B8-Hóa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B3-Sinh 6

2 11B1-Sinh 7

3 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 10C1-Sinh 7

3 12A3-Sinh 8

4 9

5 12A4-Sinh 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 10C2-SHC 12A2-Sinh 7

3 8

4 12A1-Sinh 10C2-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B7-Sinh 11B2-Sinh 11B6-Sinh 6

2 11B5-SHC 10C3-Sinh 11B4-Sinh 7

3 8

4 11B8-Sinh 11B5-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1-Tin 12A3-Tin 12A2-Tin 10C2-Tin 6

2 12A1-SHC 12A1-Tin 10C2-Tin 7

3 10C3-Tin 12A4-Tin 12A4-Tin 8

4 10C3-Tin 10C1-Tin 12A3-Tin 9

5 12A2-Tin 10C1-Tin 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B6-Tin 10C4-Tin 11B7-Tin 6

2 11B8-Tin 10C4-Tin 11B6-Tin 7

3 11B7-Tin 10C8-Tin 10C7-Tin 10C5-Tin 8

4 10C6-Tin 10C8-Tin 10C7-Tin 10C5-Tin 9

5 10C6-Tin 11B8-Tin 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5-Tin 11B4-Tin 11B1-Tin 11B4-Tin 6

2 12A5-Tin 11B3-Tin 12A6-Tin 7

3 12A7-Tin 11B5-Tin 12A8-Tin 11B2-Tin 8

4 11B3-Tin 11B1-Tin 12A6-Tin 12A7-Tin 9

5 11B5-Tin 12A8-Tin 11B2-Tin 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B3-Văn 10C3-VaDP 6

2 11B3-SHC 11B2-Văn 10C3-VaDP 7

3 11B2-Văn 8

4 11B3-Văn 11B3-Văn 11B2-Văn 9

5 10C3-Văn 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A5-Văn 12A3-Văn 6

2 12A3-Văn 7

3 12A5-Văn 10C6-HĐ 12A6-Văn 8

4 12A3-Văn 12A5-Văn 9

5 12A6-Văn 12A6-Văn 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B5-Văn 11B5-Văn 11B6-Văn 6

2 11B6-Văn 11B6-Văn 7

3 10C7-HĐ 11B7-Văn 8

4 11B7-Văn 11B7-Văn 9

5 11B5-Văn 10C8-HĐ 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B8-Văn 10C1-VaDP 6

2 10C1-Văn 10C1-VaDP 7

3 10C4-Văn 11B8-Văn 11B8-Văn 8
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Giáo Viên

16

Nguyễn Thị Hà

14

Nguyễn Đức Kiên

Giáo Viên

17

Phạm Đình Khởi

Giáo Viên

18

Phạm Hửu Chỉnh

Giáo Viên

Giáo Viên

19

Trần Trọng Nghĩa

20

Huỳnh Thị Châu Lyna

28

Lang Văn Năm

Giáo Viên

24

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo Viên

23

Quang Thị Kim Phượng

Giáo Viên

Giáo Viên

29

Lê Thị Hạnh

21

Kiều Thị Thúy Diễm

Giáo Viên

Giáo Viên

Giáo Viên

22

Phạm Thị Thanh

25

Nguyễn Thị Nhung

Giáo Viên

26

Vũ Đức Thịnh

Giáo Viên

27

Bùi Thị Hiệp

Giáo Viên

30

Lê Thị Hiền



4 10C4-VaDP 9

5 10C4-VaDP 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A7-Văn 12A4-Văn 10C5-Văn 6

2 12A7-SHC 12A4-Văn 12A2-Văn 7

3 12A4-Văn 12A7-Văn 10C5-VaDP 8

4 12A2-Văn 10C5-VaDP 9

5 12A2-Văn 12A7-Văn 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C7-VaDP 6

2 10C7-SHC 10C7-VaDP 7

3 11B1-Văn 10C7-Văn 8

4 10C2-VaDP 10C2-Văn 11B1-Văn 9

5 10C2-VaDP 11B1-Văn 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8-Văn 12A8-Văn 6

2 11B4-Văn 7

3 12A8-Văn 11B4-Văn 12A1-Văn 8

4 12A1-Văn 11B4-Văn 9

5 12A1-Văn 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C6-Văn 10C8-VaDP 6

2 12A5-SHC 10C8-VaDP 7

3 10C8-Văn 8

4 10C6-VaDP 9

5 10C6-VaDP 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2-Sử 12A6-Sử 6

2 12A3-SHC 12A7-Sử 12A3-Sử 7

3 10C6-Sử 12A7-Sử 8

4 12A6-Sử 12A2-Sử 9

5 12A3-Sử 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C1-Sử 6

2 7

3 10C2-Sử 10C5-Sử 8

4 10C4-Sử 9

5 10C3-Sử 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4-Sử 12A1-Sử 12A5-Sử 6

2 11B8-SHC 12A5-Sử 12A1-Sử 7

3 12A4-Sử 8

4 12A8-Sử 12A8-Sử 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A6-Địa 6

2 10C6-SHC 7

3 12A2-Địa 8

4 12A7-Địa 10C6-Địa 10C4-Địa 9

5 10C4-Địa 12A4-Địa 10C6-Địa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C5-Địa 6

2 10C8-Địa 11B8-Địa 7

3 11B5-Địa 11B3-Địa 8

4 11B1-Địa 10C5-Địa 10C8-Địa 9

5 10C7-Địa 10C7-Địa 11B7-Địa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B6-Địa 12A5-Địa 12A3-Địa 6

2 12A8-SHC 12A8-Địa 7

3 11B2-Địa 8

4 11B4-Địa 9

5 12A1-Địa 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A8-Anh 10C1-Anh 10C1-Anh 12A7-Anh 6

2 12A6-Anh 12A7-Anh 12A5-Anh 7

3 10C4-Anh 12A7-Anh 12A5-Anh 8

4 12A5-Anh 12A8-Anh 12A8-Anh 12A6-Anh 9

5 10C4-Anh 12A6-Anh 10C1-Anh 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C3-Anh 11B2-Anh 11B2-Anh 6

2 10C2-Anh 11B1-Anh 10C3-Anh 7

3 10C5-Anh 11B1-Anh 11B1-Anh 10C3-Anh 8

4 11B2-Anh 10C2-Anh 9

5 10C2-Anh 10C5-Anh 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3-Anh 12A4-Anh 11B8-Anh 12A2-Anh 6

2 12A3-Anh 11B7-Anh 7

3 11B6-Anh 12A1-Anh 12A2-Anh 11B7-Anh 8

4 11B6-Anh 11B8-Anh 12A4-Anh 11B6-Anh 9

5 11B7-Anh 11B8-Anh 12A1-Anh 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C6-Anh 10C6-Anh 11B3-Anh 6

2 11B3-Anh 10C7-Anh 10C8-Anh 7

3 11B4-Anh 11B4-Anh 8

4 10C7-Anh 11B5-Anh 11B5-Anh 11B4-Anh 9

5 11B3-Anh 11B5-Anh 10C8-Anh 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C8-CD 10C7-CD 10C7-CD 6

2 10C5-CD 7

3 10C6-CD 10C4-CD 10C4-CD 8

4 10C8-CD 10C6-CD 9

CS

S

S
37

Nguyễn Thị Dung

39

Nguyễn Quang Phương

Giáo Viên

S

S C

C

C

C

C

C

S C

S

S

S

S

C

S

S

C

C

C

C

S C

Giáo Viên

Giáo Viên

34

Trần Thị Kết

36

H' Dom Yea

S

30

Lê Thị Hiền

Giáo Viên

31

Nguyễn Thị Bân

33

Nguyễn Xuân Hiền

41

Lê Thị Thu Yến

35

Bùi Thị Châu

Giáo Viên

44

Phạm Thị Mai Linh

Giáo Viên

Giáo Viên

46

Phạm Thị Thu Hằng

Giáo Viên

S

C
43

Ngô Thị Kim Liên

C

S

32

Nguyễn Thị Loan

Giáo Viên

Giáo Viên

Giáo Viên

Giáo Viên

Giáo Viên

40

Nguyễn Thị Nguyên

38

Hoàng Thị Thảo

Giáo Viên

42

Lê Tống Hồng Thi

Giáo Viên



5 10C5-CD 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B4-CD 6

2 11B1-SHC 11B5-CD 7

3 11B8-CD 8

4 11B7-CD 11B1-CD 9

5 11B2-CD 11B6-CD 11B3-CD 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C4-ThD 10C2-ThD 6

2 7

3 10C2-ThD 10C1-ThD 8

4 10C1-ThD 9

5 10C4-ThD 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C3-ThD 6

2 10C6-ThD 10C5-ThD 7

3 10C3-ThD 10C6-ThD 8

4 9

5 10C5-ThD 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 10C7-ThD 7

3 8

4 10C7-ThD 10C8-ThD 9

5 10C8-ThD 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 10C1-SHC 7

3 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11B3-QA 11B5-QA 6

2 11B4-QA 11B2-QA 7

3 11B7-QA 11B6-QA 8

4 11B8-QA 9

5 11B1-QA 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10C2-HĐ 11B5-HNg 6

2 10C4-HĐ 11B2-HNg 7

3 11B4-HNg 10C3-HĐ 11B3-HNg 8

4 11B7-HNg 10C1-HĐ 11B8-HNg 9

5 11B1-HNg 10C5-HĐ 11B6-HNg 10

55

Hồ Bu
S C

Giáo Viên

48

Lê Trung Huyên
S

S

Giáo Viên

47

Võ Thị Thanh Huệ

C

46

Phạm Thị Thu Hằng
C

CS

S C

Giáo Viên

49

Nguyễn Khắc Luyện
S C

Giáo Viên

Giáo Viên

53

Nông Đỗ Hoài Thương
S C

Giáo Viên

51

Vũ Xuân Kế
S C

Giáo Viên

52

Nguyễn Hữu Hưng

Giáo Viên

50

Phạm Bá Quyền
S C

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: 

1) Từ viết tắt môn học: 

QA: Giáo dục Quốc phòng An ninh; HĐ: Hoạt động trải nghiệ hướng nghiệp; ThD: Thể dục; 

CD: Giáo dục công dân/ Giáo dục kinh tế pháp luật; SHL: Sinh hoạt lớp; 

CN : Công nghệ; HNg: Hướng nghiệp; X: Kiểm tra giữa/cuối HK

CĐ: Chuyên đề (To: Toán, Li: Lí, Ho: Hóa, Si: Sinh, Va: Văn; Su: Sử, Di: Địa)

VaDP, SuDP, DiDP, CdDP: Giáo dục địa phương theo bộ môn: Văn, Sử, Địa, GDKTPL

2) Một số môn giảm tiết để KTr giữa kì, một số môn giảm tiết do GV đi tham gia Hội thao, một số môn tăng 
cường tiết.



Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

1 Toán 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Lí 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Hóa 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Sinh 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

5 Tin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Văn 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Sử 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Địa 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Anh 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

10 CD 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ThD 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 QA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 HĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 SHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 SHDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 CĐTo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 CĐLi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 CĐHo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 CĐSi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 CĐVa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 CĐSu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 CĐDi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 VaDP 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 SuDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 DiDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 CdDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hng 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1 Toán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Lí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Văn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Sử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Địa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

H
ọ

c
 t

h
ê
m

H
ọ

c
 c

h
ín

h

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG
THỐNG KẾ THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022- 2023 SỐ 11



D8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D8
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